
TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

Thứ Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9
1 Chào cờ-Yến Chào cờ-Thanh Chào cờ-Q.Trang Chào cờ-Bích Chào cờ-Minh Chào cờ-Tiên Chào cờ-Hải Chào cờ-Đ.Anh Chào cờ-Phương Chào cờ-Lan Chào cờ-Liên Chào cờ-Huê Chào cờ-Oanh Chào cờ-Lan Chào cờ-Vũ
2 SHCN-Yến SHCN-Thanh SHCN-Q.Trang SHCN-Bích SHCN-Minh SHCN-Tiên SHCN-Hải SHCN-Đ.Anh SHCN-Phương SHCN-Lan SHCN-Liên SHCN-Huê SHCN-Oanh SHCN-Lan SHCN-Vũ
3 Sử-Q.Trang Toán-Nga Sinh-Như CNghệ-Duyên Văn-Ánh Anh-Đ.Anh Toán-Tiên Văn-Lan Lý-Hải Nhạc-Yến Văn-B.Thảo Văn-Oanh Anh-Lan Toán-Phương CD-Minh
4 Sinh-Như Sử-Bích Văn-Liên Lý-Hải Sử-Q.Trang Toán-Tiên Văn-B.Thảo Toán-Đầm Văn-Oanh Toán-Nhân CNghệ-Duyên Sinh-Hằng Anh-Lan Toán-Phương Văn-Lan
5 Anh-Thảo Văn-Ánh Văn-Liên Sử-Bích Anh-Đ.Anh Sinh-Như Sử-Q.Trang Toán-Đầm Toán-Phương Văn-Lan Sinh-Hằng Toán-Tiên Văn-Oanh Lý-Hải CNghệ-Duyên

1 Anh-Thảo Nhạc-Yến Văn-Liên MT-Công Văn-Ánh Anh-Đ.Anh Văn-B.Thảo Sử-Bích Văn-Oanh Lý-Hòa Anh-Liên Sinh-Hằng Hóa-Th.Lan CD-Minh Sinh-Như
2 Anh-Thảo Văn-Ánh Văn-Liên CD-Minh CNghệ-Trâm MT-Công Văn-B.Thảo Hóa-T.Lan Nhạc-Yến Toán-Nhân Anh-Liên Văn-Oanh Sinh-Hằng Hóa-Th.Lan Lý-Hòa
3 MT-Công Sinh-Như Anh-Thảo Nhạc-Yến Anh-Đ.Anh CNghệ-Trâm Hóa-T.Lan Lý-Hòa Anh-Liên Toán-Nhân Văn-B.Thảo Văn-Oanh Sử-Bích Sinh-Hằng Văn-Lan
4 Sinh-Như Anh-Liên CNghệ-Trâm Văn-Ánh Anh-Đ.Anh Nhạc-Yến CD-Minh Văn-Lan Sinh-Hằng Sử-Bích Toán-Nhân CNghệ-Duyên Văn-Oanh Văn-B.Thảo Hóa-Th.Lan
5 CNghệ-Duyên Anh-Liên Nhạc-Yến Văn-Ánh MT-Công CD-Minh Sinh-Hằng Sinh-Như Hóa-T.Lan Văn-Lan Toán-Nhân Hóa-Th.Lan Lý-Hòa Văn-B.Thảo Sử-Bích
1 Toán-Luyến Toán-Nga Anh-Thảo Sinh-Như Toán-Phát Anh-Đ.Anh Anh-Lan Toán-Đầm Sinh-Hằng Địa-Nguyệt Nhạc-Yến Toán-Tiên Toán-Vũ Toán-Phương Anh-Huê
2 Địa-Nguyệt Toán-Nga Anh-Thảo Toán-Luyến Sinh-Như Anh-Đ.Anh Anh-Lan Toán-Đầm CNghệ-Hà Sinh-Hằng CD-Minh Toán-Tiên Toán-Vũ Toán-Phương Nhạc-Yến
3 CNghệ-Duyên Anh-Liên Anh-Thảo Toán-Luyến CD-Minh TCh.Toán-Trang.HT Toán-Tiên Anh-Đ.Anh TCh.Toán-Đầm CNghệ-Hà Sinh-Hằng Nhạc-Yến Anh-Lan Địa-Nguyệt Sinh-Như
4 TCh.Toán-Trang.HT Anh-Liên Toán-Luyến Anh-Lan Nhạc-Yến Sinh-Như Toán-Tiên Anh-Đ.Anh Toán-Phương CD-Minh Địa-Nguyệt Anh-Huê CNghệ-Duyên Sinh-Hằng Toán-Vũ
5 Anh-Thảo CNghệ-Duyên Toán-Luyến Anh-Lan Địa-Nguyệt Toán-Tiên TCh.Toán-Đầm Sinh-Như Toán-Phương Anh-Đ.Anh Anh-Liên Anh-Huê CD-Minh Nhạc-Yến Toán-Vũ
1 Toán-Luyến Toán-Nga Địa-Nguyệt Sinh-Như Sử-Q.Trang Toán-Tiên Nhạc-Yến Toán-Đầm Văn-Oanh Anh-Đ.Anh Văn-B.Thảo Lý-Hải Sinh-Hằng Anh-Lan Toán-Vũ
2 Toán-Luyến Toán-Nga Sinh-Như Địa-Thanh Lý-Hải Toán-Tiên Sinh-Hằng Văn-Lan Văn-Oanh Anh-Đ.Anh Văn-B.Thảo Địa-Nguyệt Nhạc-Yến Sử-Q.Trang Toán-Vũ
3 Văn-Ánh Sinh-Như Lý-Hải Anh-Lan Anh-Đ.Anh Địa-Thanh Toán-Tiên Nhạc-Yến Anh-Liên Sinh-Hằng Sử-Bích CD-Minh Văn-Oanh Văn-B.Thảo Văn-Lan
4 Nhạc-Yến Địa-Thanh CD-Minh Văn-Ánh Sinh-Như Sử-Q.Trang Anh-Lan Anh-Đ.Anh Anh-Liên Sử-Bích Toán-Nhân Toán-Tiên Toán-Vũ Lý-Hải Văn-Lan
5 NGLL-Yến NGLL-Thanh NGLL-Q.Trang NGLL-Bích NGLL-Minh NGLL-Tiên NGLL-Hải NGLL-Đ.Anh NGLL-Phương NGLL-Lan NGLL-Liên NGLL-Huê NGLL-Oanh NGLL-Lan NGLL-Vũ
1 Văn-Ánh Địa-Thanh MT-Công Toán-Luyến Toán-Phát Văn-Phương Lý-Hải Sử-Bích CD-Minh Hóa-Th.Lan Văn-B.Thảo TCh.Toán-Đầm Văn-Oanh Sử-Q.Trang Địa-Nguyệt
2 Văn-Ánh MT-Công Địa-Nguyệt Toán-Luyến Toán-Phát Văn-Phương Hóa-T.Lan CD-Minh Sử-Q.Trang Toán-Nhân Hóa-Th.Lan Sử-Bích Văn-Oanh Văn-B.Thảo Văn-Lan
3 Sử-Q.Trang CNghệ-Duyên Toán-Luyến Văn-Ánh Địa-Nguyệt Địa-Thanh CNghệ-Hà Hóa-T.Lan Văn-Oanh Toán-Nhân Lý-Hòa Lý-Hải Sử-Bích Văn-B.Thảo Hóa-Th.Lan
4 CD-Minh Sử-Bích Toán-Luyến Địa-Thanh Văn-Ánh Sử-Q.Trang Văn-B.Thảo Địa-Nguyệt Lý-Hải Văn-Lan Toán-Nhân Văn-Oanh Hóa-Th.Lan CNghệ-Duyên Lý-Hòa
5 Địa-Nguyệt CD-Minh Sử-Q.Trang CNghệ-Duyên Văn-Ánh Lý-Hải Văn-B.Thảo CNghệ-Hà Hóa-T.Lan Văn-Lan Toán-Nhân Văn-Oanh Lý-Hòa Hóa-Th.Lan Sử-Bích
1 Toán-Luyến Văn-Ánh Sử-Q.Trang Sử-Bích Toán-Phát CNghệ-Trâm Lý-Hải Lý-Hòa Toán-Phương Văn-Lan Hóa-Th.Lan Anh-Huê Địa-Nguyệt Anh-Lan Toán-Vũ
2 Lý-Hải Văn-Ánh CNghệ-Trâm Toán-Luyến Toán-Phát Văn-Phương Sử-Q.Trang Văn-Lan Địa-Nguyệt Hóa-Th.Lan Lý-Hòa Sử-Bích Toán-Vũ Anh-Lan Anh-Huê
3 Văn-Ánh Lý-Hải Toán-Luyến Anh-Lan CNghệ-Trâm Văn-Phương Địa-Nguyệt Văn-Lan Sử-Q.Trang Lý-Hòa Sử-Bích Hóa-Th.Lan Toán-Vũ Toán-Phương Anh-Huê
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TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

Thứ Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7 9A8 9A9
1
2 VHNG Văn-Phương 1A AVBN-Đ.Anh 3A 2 Thể dục-Hiếu Văn-B.Thảo 2A Văn-Lan 11 Toán-Nhân 1 Anh-Liên 3 Toán-Tiên 4A Thể dục-Hằng Tin học TC-Vinh

3 VHNG Văn-Phương AVBN-Đ.Anh Anh-Thảo Thể dục-Hiếu Văn-B.Thảo Toán-Đầm Anh-Liên 5 Văn-Lan Toán-Nhân Toán-Tiên Thể dục-Hằng Tin học TC-Vinh

4 Thể dục-Hiếu Toán-Nga Văn-Liên Anh-Đ.Anh 11 Tin học TC-Vinh Anh-Liên Văn-Lan Văn-B.Thảo Anh-Huê Thể dục-Hằng

5 Thể dục-Hiếu Văn-Liên Tin học TC-Vinh Anh-Đ.Anh Anh-Huê Thể dục-Hằng

1
2 Trung TC-Mẫn 1A Anh-Liên 3A Thể dục-Hiếu Trung TC-Hoa 2A Văn-Lan 1 Toán-Nhân 4A Văn-B.Thảo 2 Văn-Oanh 11 Thể dục-Hùng

3 Trung TC-Mẫn Anh-Liên Thể dục-Hiếu Trung TC-Hoa Văn-Lan Anh-Đ.Anh Văn-B.Thảo Anh-Huê 3 Văn-Oanh Thể dục-Hùng

4 Trung TC-Mẫn Anh-Liên AVBN-Thảo 3 Thể dục-Hiếu Trung TC-Hoa Anh-Đ.Anh Văn-Lan Toán-Nhân Thể dục-Hằng Văn-Oanh Anh-Huê 5
5 Trung TC-Mẫn Văn-Ánh AVBN-Thảo Thể dục-Hiếu Trung TC-Hoa Anh-Đ.Anh Toán-Nhân Thể dục-Hằng Văn-Lan
1 9
2 Toán-Luyến 1A Tin học TC-Tài Trung TC-Hoa 2A Tin học TC-Vinh Anh-Lan 2 Anh-Huê 3A
3 Trung TC-Mẫn Tin học TC-Tài 2 Anh-Đ.Anh 3 Trung TC-Hoa Tin học TC-Vinh Anh-Liên 4A Toán-Vũ Anh-Lan 2 Anh-Huê
4 Trung TC-Mẫn Toán-Nga 4A Tin học TC-Tài Anh-Đ.Anh Trung TC-Hoa Tin học TC-Vinh Toán-Phương Toán-Vũ
5 Trung TC-Mẫn Toán-Nga Tin học TC-Tài Trung TC-Hoa Tin học TC-Vinh Toán-Phương Toán-Vũ
1 #
2 Trung TC-Mẫn 1A Toán-Luyến 3 Văn-Phương 1 Trung TC-Hoa 2A Thể dục-Hằng Anh-Liên 11 Toán-Tiên 4A Tin học TC-Tài

3 Trung TC-Mẫn Anh-Thảo Toán-Tiên Trung TC-Hoa Toán-Đầm 3A Thể dục-Hằng Anh-Đ.Anh 5 Toán-Nhân Văn-Oanh Tin học TC-Tài Toán-Vũ 2
4 Trung TC-Mẫn Anh-Thảo Toán-Tiên Anh-Lan Toán-Đầm Văn-Oanh 11 Thể dục-Hiếu Thể dục-Hằng Tin học TC-Tài Toán-Vũ 4A Văn-Lan
5 Toán-Luyến Văn-Liên Toán-Tiên Anh-Lan Anh-Đ.Anh Anh-Liên Thể dục-Hiếu Thể dục-Hằng Tin học TC-Tài Toán-Vũ Văn-Lan
1 7
2 Thể dục-Hiếu Tin học TC-Tài Văn-Phương 4A Thể dục-Hằng Tin học TC-Vinh Toán-Phương 3 Văn-Oanh 2 Văn-B.Thảo 1
3 Thể dục-Hiếu Tin học TC-Tài Văn-Phương Thể dục-Hằng Tin học TC-Vinh Toán-Phương Văn-Oanh Văn-B.Thảo

4 Văn-Ánh 4A Toán-Luyến 3A Thể dục-Hiếu Tin học TC-Tài Toán-Tiên 2A Thể dục-Hằng Văn-Oanh Văn-B.Thảo

5 Văn-Ánh Toán-Luyến Thể dục-Hiếu Tin học TC-Tài Toán-Tiên Thể dục-Hằng Văn-Oanh
1 4
2 Tin học TC-Tài Anh-Lan 1 Tin học TC-Vinh

3 Tin học TC-Tài Toán-Phương 2 Anh-Lan Tin học TC-Vinh

4 Anh-Thảo 1A Tin học TC-Tài Tin học TC-Vinh Anh-Lan 2 Toán-Phương

5 Anh-Thảo Tin học TC-Tài Tin học TC-Vinh Anh-Lan

Ghi chú:
- Cơ sở 1: Phòng 1, 2, 3, 5, 11
- Cơ sở 2: Phòng 1A, 2A, 3A, 4A
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